
STT Mã CĐ Họ và tên Số CMND/số 
ĐKKD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Điện thoại Số CP Tỷ lệ     

(%)

      77.450    6,59 

1 004 Trần Đình Thinh 073161990 23/11/2004 C.A Hà Giang Tổ 11, P. Minh Khai, TPHG 0948936178       10.800    0,92 

2 005 Nguyễn Vĩnh Phú 073086673 15/07/2015 C.A Hà Giang Tổ 11, P. Minh Khai, TPHG 0912134041       12.100    1,03 

3 006 Vũ Đình Lâm 073025731 13/10/2010 C.A Hà Giang Tổ 7, P. Trần Phú, TPHG 0989567890         7.400    0,63 

4 007 Nguyễn T.Kiều Nga 073033872 16/07/2009 C.A Hà Giang Tổ 4, P. Trần Phú, TPHG 0919027118         3.400    0,29 

5 008 Nguyễn Văn Lễ 073047814 20/03/2015 C.A Hà Giang Tổ 5, P. Trần Phú, TPHG 0948134088         3.800    0,32 

6 009 Nguyễn Trung Dũng 070530960 17/04/2013 C.A Tuyên Quang Tổ 20, P. Minh Khai, TPHG 0913288279         5.500    0,47 

7 011 Hoàng Như Khoa 073474866 12.03.2014 C.A Hà Giang Tổ 12, P. Minh Khai, TPHG 0915485232         2.600    0,22 

8 012 Nguyễn T.Hải Thùy 073155445 12.09.2006 C.A Hà Giang Tổ 12, P. Minh Khai, TPHG 0916578855         2.200    0,19 

9 013 Ng. Thị Hải Vân 073215617 23.11.2006 C.A Hà Giang Tổ 4, P. Quang Trung, TPHG 0915104161            300    0,03 

10 014 Vũ T.Hồng Hương 073071157 07.12.1998 C.A Hà Giang Tổ 5, P. Nguyễn Trãi, TPHG 0911036679         3.000    0,26 

11 015 Kiều Minh Dự 070681184 27.04.2002 C.A Tuyên Quang Phúc Thịnh, Chiêm Hóa, TQ 0973767456         1.000    0,09 

12 016 Lộc Sơn Tùng 070850634 11.03.2007 C.A Tuyên Quang Tổ 1, P. Minh Khai, TPHG 0985919901         2.200    0,19 

13 017 Nguyễn Văn Chức 073262720 22.04.2008 C.A Hà Giang Tổ 8, P. Nguyễn Trãi, TPHG 01662743224         1.300    0,11 

14 018 La Thị Thanh Tú 073101158 20.02.2008 C.A Hà Giang Tổ 5, P. Trần Phú, TPHG 0984994467         2.400    0,20 

15 019 Nguyễn Phương Thảo 073215589 19.11.2010 C.A Hà Giang Tổ 4, P. Quang Trung, TPHG 0975588691         2.300    0,20 

16 021 Trần Thanh Hà 073299261 06/05/2009 C.A Hà Giang Tổ 7, P. Trần Phú, TPHG 0915604588         6.050    0,51 

17 022 Ngô Thị Hồng Tuyên 073033709 06.11.2013 C.A Hà Giang Tổ 11, P. Trần Phú, TPHG 0912277678         3.500    0,30 

18 023 Vũ Văn An 164214480 22.11.2009 C.A Nam Định Tổ 10, P. Trần Phú, TPHG 0945665965         2.800    0,24 

19 024 Lê Hồng Phong 073241213 15.11.2007 C.A Hà Giang Tổ 7, P. Minh Khhai, TPHG 0947489666         2.500    0,21 

20 025 Hoàng Thị Đào 162914694 16.06.2005 C.A Nam Định Tổ 1, P. Trần Phú, TPHG 0948251556         2.300    0,20 

      85.500    7,27 ĐỘI THU NGÂN - QUẢN LÝ MẠNG (34 CĐ)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH HÀ GIANG
Có quyền dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG (20 CĐ)



21 026 Quách Nguyên Quyền 073254000 17.06.2013 C.A Hà Giang Tổ 21, P. Minh Khai, TP HG 0914257412         8.900    0,76 

22 027 Mai Hoàng Côn 073125608 08.04.2003 C.A Hà Giang Tổ 10, P. Nguyễn Trãi, TP HG 0915821426         4.200    0,36 

23 059 Vũ Văn Giang 073500467 18.06.2015 C.A Hà Giang Tổ 12, P. Minh Khai, TP HG 0912332758         7.300    0,62 

24 028 Nguyễn Huy Cường 073072138 21.08.2014 C.A Hà Giang Tổ 5, P. Quang Trung, TPHG 0949588811         2.700    0,23 

25 029 Bùi Xuân Thái 073041528 13.02.2009 C.A Hà Giang Tổ 14, P.Nguyễn Trãi, TP HG 01632570615         3.200    0,27 

26 030 Lương Trung Tuyến 073100214 22.01.2015 C.A Hà Giang Tổ 1, P. Trần Phú, TPHG 0947087579         2.400    0,20 

27 031 Nguyễn Văn Thắng 073080211 05.12.2011 C.A Hà Giang Tổ 9, P. Ngọc Hà, TPHG 0949134684         2.600    0,22 

28 032 Lục Quốc Hưng 073078546 07.07.2015 C.A Hà Giang Tổ 4, P. Trần Phú, TPHG 0915486288         3.600    0,31 

29 034 Lê Văn Thành 073033945 08/10/2002 C.A Hà Giang Tổ 6, P. Trần Phú, TPHG 0919118136         1.300    0,11 

30 035 Lương Thế Văn 073187108 20.10.2005 C.A Hà Giang Tổ 3, P.Nguyễn Trãi, TP HG 0916847328         1.200    0,10 

31 036 Bạch Văn Sâm 135669867 23.05.2011 C.A Vĩnh Phúc Tổ 6, P. Ngọc Hà, TPHG 01683409023         1.200    0,10 

32 070 Trịnh Thanh Bình 073026140 11.06.2003 C.A Hà Giang Tổ 6, P. Trần Phú, TPHG 0945530568         2.700    0,23 

33 100 Nguyễn Hữu Điệp 070659426 26.03.2001 C.A Tuyên Quang Tổ 4, P. Ngọc Hà, TPHG 0979620729            900    0,08 

34 079 Ngô Hữu Hà 073077028 23.11.2010 C.A Hà Giang Tổ 5, P. Nguyễn Trãi, TPHG 01696868578         3.000    0,26 

35 020 Nhữ Xuân Đông 073115766 02.11.2006 C.A Hà Giang Tổ 5, P. Quang Trung, TPHG 0974391936            300    0,03 

36 038 Đinh Thị Hồi 073070797 25.06.2014 C.A Hà Giang Tổ 22, P. Minh Khai, TPHG 01279604263         2.600    0,22 

37 039 Phạm Thị Hiển 73018487 26.11.2015 C.A Hà Giang Tổ 11, P. Minh Khai, TPHG 01669387090         2.100    0,18 

38 040 Đỗ Thị Phương Thảo 073071147 10.12.2014 C.A Hà Giang Tổ 13, P. Trần Phú, TPHG 01629589345         1.000    0,09 

39 041 Bùi Thúy Nga 073009925 20.11.2014 C.A Hà Giang Tổ 1, P. Trần Phú, TPHG 01682598565         3.800    0,32 

40 043 Nguyễn T.Tuyết Mai 073047759 26.04.2014 C.A Hà Giang Tổ 15, P. Minh Khai, TP HG 01682458007         2.700    0,23 

41 044 Phạm Thị Hằng 073034139 26.07.2001 C.A Hà Giang Tổ 2, P. Trần Phú, TPHG 0949416508         1.100    0,09 

42 045 Hà Thị Mơ 070724938 16.12.2003 C.A Tuyên Quang Tổ 14, P. Nguyễn Trãi, TPHG 01656406251         1.000    0,09 

43 046 Lê Thị Nụ 073185817 12.08.2010 C.A Hà Giang Tổ 16, P. Nguyễn Trãi, TP HG 01697952918         1.500    0,13 

44 047 Mạc Thị Ngần 073316889 20.10.2015 C.A Hà Giang Tổ 8, P. Quang Trung, TPHG 01692214555         1.700    0,14 

45 048 Đặng Thị Hương 073173529 20.02.2006 C.A Hà Giang Tổ 18, P. Nguyễn Trãi, TPHG 0968259905         2.500    0,21 

46 049 Lương Thị Dung 073041629 28.05.2009 C.A Hà Giang Tổ 6, P. Minh Khai, TP HG 0919519766            500    0,04 

47 050 Phạm Trúc Tiên 073097692 11.07.2001 C.A Hà Giang Tổ 1, P. Quang Trung, TPHG 0945821928         1.300    0,11 

48 051 Tạ Thị Cúc 070768606 05/12/2004 C.A Tuyên Quang Tổ 11, P. Nguyễn Trãi, TPHG 01693522310            300    0,03 

49 052 Nguyễn Thị Thanh Tâm 073123992 18.04.2011 C.A Hà Giang Tổ 7, P. Ngọc Hà, TPHG 0949105657         3.000    0,26 

50 053 Phạm Thị Ngọc Huế 073047758 10.04.2000 C.A Hà Giang Tổ 1, P. Ngọc Hà, TPHG 0917322213         3.300    0,28 

51 054 Trần Mai Hoa 073075235 13.09.2001 C.A Hà Giang Tổ 1, P. Trần Phú, TPHG 01252478926         3.100    0,26 

52 055 Trần Thị Hợp 073233727 27.07.2007 C.A Hà Giang Tổ 1, P.Nguyễn Trãi, TP HG 0919420199         2.500    0,21 

53 056 Phạm Thị Tám 073047818 15.07.2015 C.A Hà Giang Tổ 13, P. Trần Phú, TPHG 0986528383         3.000    0,26 
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54 057 Ngô T.Thuý Hằng 073072100 18.08.2009 C.A Hà Giang Tổ 2, P. Nguyễn Trãi, TPHG 0982266880         3.000    0,26 

        4.800    0,41 

55 010 Bùi Quang Hưng 073107070 27.03.2002 C.A Hà Giang Cầu Mè, Phương Thiện, TPHG 0916712684         3.200    0,27 

56 064 Bùi Thu Hà 073060607 22.07.2009 C.A Hà Giang Tổ 20, P. Minh Khai, TP HG 0915975997         1.600    0,14 

      38.100    3,24 

57 066 Nguyễn Văn Đạt 073498286 25.12.2014 C.A Hà Giang Tổ 8, P. Quang Trung, TPHG 0919509586         7.400    0,63 

58 067 Đặng Bình Văn 073156704 13.03.2008 C.A Hà Giang Tổ 7, P. Minh Khai, TP HG 01692223656         2.000    0,17 

59 068 Ngô Xuân Sang 073342380 08.06.2010 C.A Hà Giang Tổ 19, P. Minh Khai, TPHG 0912606909         3.100    0,26 

60 069 Trần Trọng Bình 073023630 28.01.2015 C.A Hà Giang Tổ 4, P. Quang Trung, TPHG 0914625580         2.100    0,18 

61 071 Hoàng Mạnh Thế 073065661 10.07.2015 C.A Hà Giang Tổ 9, P. Nguyễn Trãi, TPHG 0948092789         2.000    0,17 

62 072 Nguyễn Thị Lộc 073018467 12.12.2012 C.A Hà Giang Tổ 12, P. Minh Khai, TPHG 0918139818         1.200    0,10 

63 074 Nguyễn Hùng Sơn 073136444 18.09.2003 C.A Hà Giang Tổ 5, P. Trần Phú, TPHG 01682599222         1.500    0,13 

64 076 Triệu Văn Lượng 073474888 26.02.2014 C.A Hà Giang Tổ 13, P. Minh Khai, TPHG 0917399045         1.300    0,11 

65 077 Nguyễn Văn Phố 073210655 31.08.2006 C.A Hà Giang Tổ 17, P. Trần Phú, TPHG 0972499948         1.000    0,09 

66 078 Trần Văn Thắng 073165548 06.10.2009 C.A Hà Giang Tổ 17, P. Trần Phú, TPHG 01232045959         1.200    0,10 

67 080 Lương Văn Luy 073034736 04.04.2014 C.A Hà Giang Tổ 17, P. Trần Phú, TPHG 01662744212            800    0,07 

68 081 Cao Văn Hùng 073034124 25.09.2000 C.A Hà Giang Tổ 4, P. Ngọc Hà, TPHG 0977895088         1.100    0,09 

69 083 Nguyễn Thanh Tâm 073133881 17.05.2011 C.A Hà Giang Tổ 20, P. Minh Khai, TPHG 0916021226         2.100    0,18 

70 085 Nguyễn Xuân Hùng 073071074 05.03.2003 C.A Hà Giang Tổ 12, P. Nguyễn Trãi, TPHG 0948936038            900    0,08 

71 086 Trần Thành Luân 250627443 15.05.2003 C.A Lâm Đồng Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng 0966452656            800    0,07 

72 087 Phùng Văn Tuyên 073048159 21.04.2004 C.A Hà Giang Tổ 14, P. Nguyễn Trãi, TPHG 01664885387         1.100    0,09 

73 089 Vũ Thị Lan Anh 162867762 14.12.2011 C.A Nam Định Tổ 17, P. Trần Phú, TPHG 01692795686         1.300    0,11 

74 091 Vũ Tuấn Thanh 073072586 18.05.2009 C.A Hà Giang Tổ 5, P. Quang Trung, TPHG 0919617998         2.500    0,21 

75 092 Nguyễn Duy Huân 070474854 15.09.2000 C.A Tuyên Quang Tổ 14, P. Trần Phú, TPHG 0906007909            500    0,04 

76 093 Hoàng Như Văn 131425222 17.09.2001 C.A Phú Thọ Tổ 3, P. Trần Phú, TPHG 0988586196         1.400    0,12 

77 096 Trần Trung Đoán 073166635 26.12.2007 C.A Hà Giang Tổ 9, P. Quang Trung, TPHG 0989946088         1.300    0,11 

78 058 Nguyễn Trung Khánh 070771901 14.03.2005 C.A Tuyên Quang P. nông tiến, TP Tuyên Quang 01255500866         1.500    0,13 

      17.100    1,45 

79 094 Nguyễn Mạnh Thắng 073226635 01.05.2009 C.A Hà Giang Tổ 21, P. Minh Khai, TP HG 01663998099         6.700    0,57 

CHI NHÁNH KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ (2 CĐ)

NHÀ MÁY NƯỚC SÔNG MIỆN (22 CĐ)

ĐỘI LẮP ĐẶT (9 CĐ)



80 095 Lê Trung Kiên 070569674 03.03.2003 C.A Tuyên Quang Tổ 1, P. Minh Khai, TP HG 0989948066         1.100    0,09 

81 097 Trần Tiến Trịnh 073092035 15.02.2001 C.A Hà Giang Tổ 4, P. Trần Phú, TPHG 0947907575         1.300    0,11 

82 098 Ngô Minh Phong 073406131 28.11.2011 C.A Hà Giang Tổ 3, P. Nguyễn Trãi, TPHG 01686242866         4.500    0,38 

83 007 Trịnh Công Thắng 162241621 08.09.2009 C.A Nam Định Tổ 3, P. Quang Trung, TPHG 0985638977         1.300    0,11 

84 102 Lý Ngọc Điển 073140484 14.09.2015 C.A Hà Giang Tổ 4, P. Trần Phú, TPHG 01234202220            400    0,03 

85 103 Nguyễn Quang Dũng 073079931 07.04.2015 C.A Hà Giang Tổ 21, P. Minh Khai, TP HG 0949188884         1.100    0,09 

86 105 Nguyễn Anh Tuấn 073187729 27.02.2006 C.A Hà Giang Tổ 21, P. Minh Khai, TP HG 0917497009            400    0,03 

87 106 Vũ Thành Công 073292201 26.02.2009 C.A Hà Giang Tổ 1, P. Quang Trung, TPHG 01648718607            300    0,03 

    714.992  60,80 

88 001 UBND tỉnh Hà Giang Tổ 8 phường nguyễn Trãi, TPHG 0948936178     423.377  36,00 

89 002

Công ty CP Đầu tư Xây 
dựng và phát triển đô thị 
Huy Hoàng

5100306985 20.08.2009
Sở KHĐT
 Hà Giang

Tổ 22, P. Minh Khai, TPHG 01232363236     235.209  20,00 

90 088
Công ty CP Nhựa thiếu 
niên Tiền phong 0200167782 23.06.2017

Sở KHĐT
 Hải Phòng

Số 2 An đà, phường lạch tray, 
quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 02253852073       56.406    4,80 

    238.103  20,25 

91 003 Nguyễn Bẩy Ngân 135000715 14.03.2009 C.A Vĩnh Phúc Tổ 17, phường Trần Phú, TPHG 01629779657     116.803    9,93 

92 075 Nguyễn Hồng Tuấn 073009855 21.02.2013 C.A Hà Giang Tổ 14, P. Nguyễn Trãi, TPHG 0946657368         1.000    0,09 

93 063 Phan Huy Vỹ 073253242 15.02.2008 C.A Hà Giang Tổ 12, P. Nguyễn Trãi, TP HG 0975532991            300    0,03 

94 090 Lê Minh Thành 073034582 19.12.2014 C.A Hà Giang  Phường nguyễn Trãi, TPHG 0915144888     120.000  10,20 

     1.176.045     100 

Hà Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2018
BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

Lê Hồng Phong

CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC (3 CĐ)

CỔ ĐÔNG NGOÀI CÔNG TY (4 CĐ)

TỘNG CỘNGMẫu số: 02a-TBH Mẫu số: 02a-TBH 


